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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Làm tròn số thập phân 1 538,3 đến số tự nhiên gần nhất, ta được số mới là:
	A. 1 538.
B. 1 539.
C. 15 383.
D. 153 830.


Câu 2: Làm tròn số thập phân 2,129 đến hàng phần trăm, ta được số mới là:
	A. 2,12.
B. 2,13.
C. 2,14.
D. 2,15.


Câu 3: Làm tròn số thập phân 48,02 đến hàng phần mười, ta được số mới là:
	A. 48,3.
B. 48,4.
C. 48.
D. 49.


Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. Làm tròn 51,82 đến hàng phần mười rồi đến số tự nhiên gần nhất, ta được số mới là 52.

	B. Làm tròn 76,135 đến hàng phần trăm rồi đến hàng phần mười, ta được số mới là 76,1.

	C. 128 là kết quả làm tròn đến số tự nhiên gần nhất của số thập phân 128,9.

	D. 25,05 là kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của số thập phân 25,048.


Câu 5: Diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật là 16,854 m2, làm tròn điện tích của miếng bìa đến số tự nhiên gần nhất, ta được diện tích mới là:
	A. 16 m2.
B. 15 m2.
C. 17 m2.
D. 18 m2.


Câu 6: Chọn đáp án đúng.
Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm:
	A. Ta so sánh hàng phần mười với 5, nếu chữ số hàng phần mười bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

	B. Ta so sánh hàng phần trăm với 5, nếu chữ số hàng phần trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

	C. Ta so sánh hàng phần nghìn với 5, nếu chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì làm tròn lên, còn lại thì làm tròn xuống.

	D. Ta so sánh hàng phần nghìn với 5, nếu chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.


Câu 7: Nga cắt một sợi dây thành 4 đoạn có độ dài lần lượt là 12,11 cm; 11,93 cm; 10,25 cm và 15,16 cm. Làm tròn độ dài các đoạn dây đó đến số tự nhiên gần nhất, khi đó:
	A. Độ dài đoạn dây thứ ba là 11 cm.

	[bookmark: _GoBack]B. Độ dài đoạn dây thứ tư là 16 cm.

	C. Độ dài đoạn dây thứ hai là 11 cm.

	D. Đoạn dây thứ nhất và đoạn dây thứ hai có độ dài bằng nhau.


Câu 8: Cân nặng của một lít thuỷ ngân là 13,56 kg, một lít nước biển là 1,026 kg. Làm tròn cân nặng của một lít thuỷ ngân và một lít nước biển đến hàng phần mười, ta được cận nặng mới lần lượt là:
	A. 13,5 kg và 1 kg.
B. 13,6 kg và 1 kg.
C. 13,5 kg và 1,2 kg.
D. 13,6 kg và 1,2 kg.


Câu 9: Cho biết trong 100 g chuối có chứa 0,42 gam kali. Hàm lượng kali có trong 100 g chuối sau khi là tròn đến hàng phần mười là:
	A. 0,4 g. 
B. 0,5 g.
C. 0,6 g.
D. 0,7 g.


Câu 10: Một xe tải khi chưa chở hàng có khối lượng là 12,35 tấn. Sau khi bỏ hàng lên xe, tổng khối lượng của xe và hàng là 15,97 tấn. Xe tải được phép đi qua cầu có biển chỉ dẫn cho phép các xe có khối lượng không quá:
	A. 13 tấn.
B. 14 tấn.
C. 15 tấn.
D. 16 tấn



II. Phần tự luận.
Bài 1: Làm tròn các số thập phân sau đến số tự nhiên gần nhất.
	a) 3,93;
	b) 7,31;
	c) 5,14;
	d) 12,03;

	e) 7,92;
	g) 15,76;
	h) 318,64;
	i) 57,89.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: 
a) Làm tròn các số thập phân sau đến hàng phần mười.
55,82; 144,69; 5 034,44; 905,53; 8,69.
b) Làm tròn các số thập phân sau đến hàng phần trăm.
0,7621; 0,9638; 0,1796; 5,448; 8,195.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Câu nào đúng? Câu nào sai?
	a) Mẹ mua 2,45 kg thịt bò, khi làm tròn đến hàng phần phần mười, khối lượng thịt bò mẹ đã mua là 2,5 kg.

	b) Một hộp sữa tươi có thể tích 1,95 lít, khi làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, thể tích của hộp sữa tươi là 2 lít.

	c) Độ cao của một cái thang là 312,663 m, khi làm tròn đến hàng phần trăm, độ cao của thang là 312,67 m.

	d) Diện tích của chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật là 4 m2, khi làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, diện tích của chiếc khăn là 5 m2.

	e) Cân nặng của cá sấu là 1 tấn 40 kg, khi làm tròn đến số tự nhiên gần nhất, cân nặng của cá sấu là 1 tấn.

	g) Năng suất lúa trung bình của tỉnh An Giang năm 2021 đạt 6 tấn 63 yến, khi làm tròn đến hàng phần mười, năng suất lúa của tỉnh An Giang là 6,7 tấn.


Bài 4: Để đi từ nhà mình đến nhà Nam, Việt cần đi qua một cổng làng và một cây cổ thụ. Khoảng cách từ nhà Việt đến cổng làng là 185,32 m. Khoảng cách từ cổng làng đến cây cổ thụ là 63,8 m. Khoảng cách từ cây cổ thụ đến nhà Nam là 205,18 m. 
a) Làm tròn số đo các khoảng cách đã cho đến số tự nhiên gần nhất.
b) So sánh khoảng cách từ nhà Việt đến cổng làng và khoảng cách từ cổng làng đến cây cổ thụ. 
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Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5: Cho bảng thống kê sau:
	Tỉnh/Thành phố
	Hà Nội
	Vĩnh Phúc
	Bắc Ninh
	Quảng Ninh

	Dân số (nghìn người)
	7 520,7
	1 092,4
	1 247,5
	1 266,5


a) Sắp xếp dân số các tỉnh/ thành phố từ bé đến lớn.
b) Làm tròn dân số của các tỉnh đến hàng đơn vị.
c) Tỉnh nào có dân số nhiều nhất? Tỉnh nào có dân số ít nhất?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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